[bookmark: _Hlk130892765]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 
	Nội dung đánh giá 
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt 

	1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 
	

	Đặc tính, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa. 
	- Có bảng so sánh tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật hàng hóa mời thầu và hàng hóa chào thầu.
- Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu đầy đủ và bằng hoặc cao hơn hàng hóa mời thầu.
- Có đủ các giấy chứng nhận cụ thể theo qui định tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật kèm theo E-HSMT; hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương và chịu trách nhiệm với nội dung đó).
- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại mục E-CDNT 10.8.
- Đối với nhà thầu thương mại: Hàng hóa chào thầu phải có tài liệu minh chứng được sản xuất từ các nhà sản xuất đáp ứng điều kiện trên.
- E-HSDT phải có đầy đủ catalogue hoặc hình ảnh đối với hàng hóa dự thầu kèm theo E-HSDT. Hình ảnh đảm bảo đúng sản phẩm mà nhà thầu chào dự thầu, chất lượng hình ảnh rõ nét, Catalogue phải chính xác với Catalogue được nhà sản xuất công bố chính thức (trên website hoặc các hình thức khác). Nếu Catalogue không phải là tiếng Việt nhà thầu nộp bản phiên dịch sang tiếng Việt và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch. 
- Tất cả hàng hoá dự thầu phải đáp ứng và tuần thủ theo Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghi định 15/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
	Đạt

	
	- E-HSDT không cung cấp tài liệu minh chứng đủ các thông tin trên, kể cả sau khi làm rõ HSDT (nếu có) 
	Không đạt

	2. Tính hợp lệ của hàng hóa 
	

	Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa
	Nhà thầu nộp các tài liệu sau:
- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, ký mã hiệu, tình trạng và năm sản xuất tối thiểu 2026 trở về sau của từng loại hàng hóa dự thầu và cung cấp đầy đủ tài liệu.
- Nhà thầu cam kết hàng hóa trước khi nghiệm thu phải được kiểm định đúng theo yêu cầu của E-HSMT bởi đơn vị có chức năng (kiểm định theo quy định của pháp luật khi chủ đầu tư yêu cầu), mọi chi phí kiểm định nhà thầu chịu.
- Đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm nguồn gốc từ thực vật phải có:  Giấy chứng minh nguồn gốc sản phẩm thực vật xuất phát từ cơ sở cung ứng đáp ứng vệ sịnh an toàn thực phẩm, đáp ứng theo quy định hiện hành của bộ Y tế.
[bookmark: _GoBack]- Tất cả hàng hoá dự thầu phải có hồ sơ chứng minh và tuần thủ: kèm theo giấy kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành của bộ Y tế, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghi định 15/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.
	Đạt

	
	- E-HSDT không cung cấp tài liệu minh chứng đủ các thông tin trên, kể cả sau khi làm rõ HSDT (nếu có)
	Không đạt

	3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa
	

	3.1. Nhà thầu phải có thuyết minh về các biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu một cách chi tiết, trong đó nêu rõ, sơ đồ tổ chức của nhà thầu, phương thức đặt hàng, vận chuyển, phương tiện vận chuyển, thời gian vận chuyển, công tác giao hàng, kiểm tra, nghiệm thu và thanh toán quyết toán.
	- Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, hợp lý và hiệu quả kinh tế, phù hợp với nội dung gói thầu đang xét.
- Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, vận chuyển hàng hóa phù hợp với tính chất hàng hoá và qui mô gói thầu.
- Trong trường hợp đột xuất để đáp ứng kịp thời yêu cầu hàng hóa theo phương án của chủ đầu tư thì thời gian tối đa trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thống báo của chủ đầu tư.
- Có bản thuyết minh các giải pháp kỹ thuật, quy trình
thực hiện, biện pháp tổ chức cung cấp, vận chuyển bàn
giao hàng hóa hợp lý với tất cả hàng hoá dự thầu.
- Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải đáp ứng theo quy định Thông tư 15/2012/TT-BYT.
Ghi chú: Nhà thầu mô tả đầy đủ các quy trình nêu trên
	Đạt

	
	Nhà thầu không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt

	3.2. Nhà thầu phải có thuyết minh về các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có phương án xử lý khi xảy ra sự cố, phương án xử lý phòng chống ngộ độc thực phẩm, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ quan an thuộc trại giam.
	Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, hợp lý và hiệu quả kinh tế, phù hợp với nội dung gói thầu đang xét.
- Có biện pháp xử lý phòng ngừa, khắc phục khi xảy ra sự cố. Nhà thầu cần đảm bảo có số lượng nhân sự dự kiến đảm bảo gói thầu.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt

	4. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	4.1. Thời gian thực hiện hợp đồng 
	- 12 tháng. 
	Đạt

	
	-  Không đáp ứng yêu cầu trên 
	Không đạt

	4.2. Tiến độ cung cấp hàng hóa. 
	- Cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa như sau:
+ Gạo: Giao 10 ngày/lần, khối lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư 
- Cam kết giao hàng đột xuất khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa theo yêu cầu của Chủ đầu tư, thuyết minh đầy đủ phương án kế hoạch phù hợp. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng yêu cầu trên. 
	Không đạt

	5. Bảo hành 
	

	5.1. Cam kết đổi trả hàng hóa 
	- Cam kết đổi trả hàng hóa trong trường hợp bao bì đóng gói bị rách, hàng hóa không đảm bảo chất lượng (có dấu hiệu hư hỏng: bị men, mốc, có côn trùng sống nhìn thấy được bằng mắt thường) 
	Đạt

	
	· Không đáp ứng các yêu cầu trên 
	Không đạt

	5.2. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian
giao hàng, đào tạo chuyển giao
công nghệ, cung cấp các dịch vụ
sau bán hàng
	- Đối với nhà thầu thương mại, sản xuất: Có tài liệu chứng minh tính khả thi trong việc cung cấp hàng hóa khi nhà thầu trúng thầu: Hợp đồng đại lý, nhà phân phối … để gắn với trách nhiệm của nhà thầu trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như thay thế , đổi trả
	Đạt

	
	- E-HSDT không cung cấp tài liệu minh chứng đủ các thông tin trên, kể cả sau khi làm rõ HSDT (nếu có)

	Không đạt

	6. Uy tín của nhà thầu 
	

	6.1. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu
	- Nhà thầu cam kết không có hợp đồng tương tự bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

	Đạt

	
	- Có tài liệu hợp đồng tương tự bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.
	Không đạt

	6.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thông qua việc tham dự thầu trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu
	- Nhà thầu không vi phạm các quy định về đấu thầu, không có tên trên danh sách vi phạm được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu.
- Nhà thầu không vi phạm về việc: không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
- Nhà thầu cam kết không có làm giả hồ sơ tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm.
Nhà thầu nộp bản cam kết về nội dung trên. Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định.
	Đạt

	
	- Nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu, có tên trên danh sách vi phạm được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu.
- Nhà thầu đã từng làm tài liệu không đúng để dự thầu, được đánh giá là không đáp ứng uy tín.
- Nhà thầu vi phạm về việc: không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
	Không đạt

	7. Cam kết khác, Biện pháp đảm bảo

	7.1. Biện pháp Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng 
	- Đáp ứng theo yêu cầu về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ, thuyết minh đầy đủ các giải pháp đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng
	Đạt

	
	- Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng theo yêu cầu, không thuyết minh các biện pháp an toàn
	Không đạt

	7.2. Nhà thầu cam kết điều chỉnh số lượng cung cấp thực tế (tăng/ giảm) theo yêu cầu của Chủ đầu tư (Số lượng cung cấp trong E-HSMT là số lượng ước tính) 
	- Đáp ứng theo yêu cầu 
	Đạt

	
	- Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng theo yêu cầu 
	Không đạt

	7.3. Hàng hóa bàn giao tại kho bên mua đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí bốc xếp tại kho bên mua. 
	- Đáp ứng theo yêu cầu 
	Đạt

	
	- Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng theo yêu cầu 
	Không đạt

	KẾT LUẬN 
	Nhà thầu đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu trên. 
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. 
	Không đạt


 E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Kết luận: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là Đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn nêu trên thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

